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K 01 2358102064575 Nguyễn Hoàng Kỳ Bảo 25/02/2008 5.8 7.4 7.8 7.1 Khá

K 02 2358102064578 Trần Thị Kim Khánh 25/08/2008 7.0 7.4 7.7 7.4 Khá

K 03 2358102064588 Nguyễn Thị Kiều Tiên 02/01/2008 8.1 7.0 8.0 7.7 Khá

K 04 2358102064589 Võ Ngọc Mai Trang 11/12/2008 7.8 7.0 7.2 7.3 Khá

K 05 2358102064590 Trần Ngọc Trân 15/04/2008 6.8 6.8 7.3 7.0 Khá

K 06 2358102064593 Nguyễn Hiếu Trung 05/08/2008 8.4 6.8 8.1 7.7 Khá

K 07 2358102064594 Võ Thị Mỹ Tú 02/04/2008 7.0 6.8 7.3 7.0 Khá

Y 08 2358102064595 Nguyễn Ngọc Mỹ Xuyên 10/02/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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